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1 2018060009 NGUYỄN MẠNH ĐẠT 26/02/2000 Hà Nội Kinh Nam K7CC1 7.3 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (15/06/2022) Đạt (15/10/2023)

2 2018060031 HÀ LINH NGỌC 12/02/2000 Bắc Giang Kinh Nữ K7CC1 8.1 3.5 Giỏi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (27/4/2022) Đạt (11/05/2023)

3 2018060032 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN 05/10/2000 Nghệ An Kinh Nữ K7CC1 7.3 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (19/06/2023)

4 2018060020 ĐẬU TRUNG KIÊN 30/07/2000 Hưng Yên Kinh Nam K7CC1 7.1 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (25/05/2024) Đạt (19/05/2024)

5 2018060042
PHÙNG THỊ 

HUYỀN
THANH 03/07/2000 Bắc Giang Kinh Nữ K7CC1 7.8 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (ĐHSP)

6 2018010048 LƯƠNG THU PHƯƠNG 26/05/2000 Bắc Giang Kinh Nữ K7D1 7.1 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022)Không đạt (19/05/2024)

7 2018010016
LƯƠNG THỊ 

THÚY
HÀ 28/11/2000 Yên Bái Tày Nữ K7D1 Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (15/06/2022) Đạt (19/05/2024)

8 2018030004 NGUYỄN QUÝ BẢO 15/12/2000 Nghệ An Kinh Nam K7XH1 6.5 2.5
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (23/06/2022)

9 201703015 LÒ THỊ DUY 30/10/1999 Lai Châu Thái Nữ K7XH1 7.1 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (29/10/2022) Đạt (19/05/2024)

10 2018030051 PHÙNG VĂN MINH 01/07/1994 Hà Nội Kinh Nam K7XH1 7.5 3.0 Khá Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Được miễn Đạt (11/05/2023)

11 2018030018 PHƯƠNG KHÁNH DŨNG 04/01/1999 Cao Bằng Tày Nam K7XH2 6.2 2.0
Trung 

bình
Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt (28/04/2022) Đạt (11/05/2023)
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